PHỤ LỤC NHÓM 03
ANH SÁCH CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ CÓ QUY MÔ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG THUỘC DIỆN DI DỜI RA KHỎI KHU ĐÔ THỊ
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỢT 01
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 04/6/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	STT
	Tên cơ sở
	Ngành nghề
	Địa chỉ
	Cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM
	Lý do đưa vào danh sách
	Thời hạn hoàn thành di dời
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Không phù hợp quy hoạch
	Gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
	Ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
	
	

	I
	Thành phố Biên Hòa
	

	1
	Nhà máy giấy Tân Mai thuộc Công ty Cổ phần tập đoàn Tân Mai
	Sản xuất giấy và bột giấy
	KP 1, phường Thống Nhất
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	x
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	Theo  Văn  bản  số 4206/UBND-CNN ngày 31/5/2010 của UBND tỉnh

	2
	Công ty CP tổng hợp chế biến gỗ Tân Mai
	Sản xuất chế biến gỗ (ván ép, hàng mộc), may công nghiệp
	KP 1, phường Thống Nhất
	UBND
tỉnh Đồng Nai
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2012
	Đang di dời về xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu và xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

	3
	Công  ty  Cổ  phần Đồng Tiến
	Sản xuất và gia công sản phẩm may mặc xuất khẩu và bán nội địa
	Phường
Tân Tiến
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	x
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Đồng Tiến


	4
	Bãi chôn rác Trảng Dài thuộc Công ty TNHH  MTV  Dịch

vụ môi trường đô thị Đồng Nai
	Bãi chôn chất thải rắn sinh hoạt
	KP 3, phường Trảng Dài
	Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường
	x
	x
	
	Trước ngày 31/12/2014
	

	5
	Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
	Khám
và
chữa bệnh
	397 đường 30/4, phường Quyết Thắng
	Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường
	x
	x
	
	Trước ngày 31/12/2014
	

	6
	Công ty TNHH cám Long Châu
	SX  thức  ăn  gia súc
	Phường
Tam Hiệp
	Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường
	x
	x
	
	Trước ngày 01/07/2013
	Theo báo cáo của Công ty TNHH cám Long Châu

	7
	Công ty HH chế tạo CN & gia công chế biến hàng xuất khẩu Việt Nam (VMEP)
	SX lắp ráp xe máy
	Khóm 5, phường Tam Hiệp
	UBND
tỉnh Đồng Nai
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	8
	Công  ty  Điện  và Điện tử TCL VN
	Sản xuất  tivi màu, đầu đĩa, tủ lạnh, máy giặt và máy điều hòa nhiệt độ
	Xa lộ Hà Nội, phường Tân Biên
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2019
	

	9
	Xưởng nhuộm - Công ty TNHH Viet Bo
	sản xuất dệt may, tẩy nhuộm khăn lông các loại
	Phường
Tân Hòa
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	x
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	10
	Công  TNHH  Bình Tiên Đồng Nai
	Sản xuất và kinh doanh sản phẩm giày dép các loại
	Phường
Tam Hiệp
	Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	11
	Công ty chế biến XNK nông sản thực phẩm Đồng Nai (Donafood)
	Thu mua và chế biến nhân hạt điều xuất khẩu
	Phường  Long Bình
	UBND
tỉnh Đồng Nai
	x
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	


	12
	XN chế biến gỗ XK Long Bình (Công ty Cổ phần Long Bình)
	Sản xuất, chế biến gỗ
	Phường
An Bình
	Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường
	x
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	13
	Công ty TNHH MTV sản xuất gạch men King Minh
	Sản
xuất
gạch men
	Xã Hóa An
	Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường
	x
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV sản xuất gạch men King Minh

	14
	Công ty TNHH Cự Hùng
	Sản xuất đế giày cao su các loại, tấm trang trí đế giày
	I13
-
I14,

phường
Tân Hiệp
	Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường
	x
	
	
	Trước ngày 31/7/2015
	

	15
	Công
ty
TNHH giấy Hưng Long
	Sản xuất, chế biến giấy vàng mã xuất khẩu
	Xã
Tam Phước
	Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường
	x
	x
	
	Trước ngày 31/12/2014
	

	16
	Công ty Cổ phần môi trường Đồng Xanh
	Sản xuất phân vi sinh
	KP 3, phường Trảng Dài
	Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường
	x
	x
	
	Trước ngày 31/12/2017
	

	II
	Thị xã Long Khánh
	

	17
	Cty
TNHH
Dong Yang Việt Nam
	Sản xuất xuất khẩu giấy gói quà, bông trang trí, photo album, film PVC và PP, bạt PVC, thùng carton
	Quốc lộ 1, KP4, phường Xuân Bình
	Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	18
	Cty
TNHH

Ladieborn
	May giày da,  túi xách
	Quốc lộ 1, KP5, phường Xuân Bình
	Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	19
	Cty TNHH Iwasaki
	May giày da,  túi xách
	Quốc lộ 1, KP4, phường Xuân Bình
	Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường
	x
	
	
	Trước ngày 31/7/2017
	

	20
	Cty
TNHH

Hanuline
	May giày da,  túi xách
	Quốc lộ 1, KP4, phường Xuân Bình
	Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	21
	Cty  TNHH  Hoàng Huy Hoàng
	Tân trang sửa chữa máy  nông cơ
	F11,  Quốc  lộ 1,
KP5,

phường  Xuân Bình
	Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	22
	Nhà máy chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Long Khánh - Cty chế biến xuất nhập khẩu nông sản Đồng Nai (Donafood)
	Chế
biến
nông sản
	Quốc lộ 1, KP4, phường Xuân Bình
	Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường
	x
	
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	III
	Huyện Vĩnh Cửu
	

	23
	DNTN Lưu Ích
	Sản
xuất
phân hữu cơ sinh học
	Ấp
5,

Thạnh Phú
	xã
	Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường
	x
	x
	
	Trước ngày 31/12/2015
	

	24
	Công ty TNHH sản xuất và thương mại Viễn Khang
	Sản xuất phân vi sinh hữu cơ và đóng gói thuốc bảo vệ thực vật
	Ấp
5,

Thạnh Phú
	xã
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	x
	x
	
	Trước ngày 30/3/2015
	Theo báo cáo của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Viễn Khang

	Tổng cộng
	24
	13
	0
	
	


